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Tóm tắt: (LLCT&TTĐT) Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về

chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nói riêng được hình thành

và phát triển trên cơ sở kế thừa và tiếp biến tinh hoa văn hóa của dân tộc, nhân loại mà

đỉnh cao là chủ nghĩa Mác. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là hệ thống những quan điểm, lý luận của Hồ Chí Minh về

chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước thuộc địa, nền kinh tế nông

nghiệp lạc hậu, trải qua chiến tranh tàn phá nặng nề. Hệ thống quan điểm, lý luận của

Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội đã góp phần bổ sung và phát triển lý luận của chủ

nghĩa Mác - Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một nước nông nghiệp lạc hậu, kinh

tế chưa phát triển lại bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa

xã hội ở Việt Nam thể hiện ở những nội dung cơ bản sau:
 
Một là, khẳng định tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không chỉ từ góc

độ kinh tế mà từ nhu cầu giải phóng dân tộc, phát triển văn hóa và đạo đức.
 
Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ khát vọng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Người đã tìm thấy trong học thuyết khoa học và cách mạng của Mác con đường

chân chính để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Trong

bài Trả lời phỏng vấn của Sáclơphuốcniô, phóng viên báo L’Humanité, Người

khẳng định: “…chỉ có chủ xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các

dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới”(1). Hồ Chí Minh đã thấy

được giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc trong mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa xã



hội khoa học. Đối với Hồ Chí Minh: chủ nghĩa xã hội là ước mơ, mục tiêu lý tưởng

của cách mạng Việt Nam, đó là sự nhất quán con đường cứu nước mà Hồ Chí Minh

đã lựa chọn: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
 
Như vậy, xuất phát từ hoàn cảnh một nước thuộc địa mất độc lập, tự do, Hồ Chí

Minh ra đi năm 1911 là để tìm con đường giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do,

không theo con đường của các bậc tiền bối. Chính từ khát vọng giải phóng dân tộc,

trải qua nhiều năm khảo sát, tìm tòi, Người biết đến cách mạng xã hội chủ nghĩa

tháng Mười Nga và Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người

đã đến với chủ nghĩa xã hội. Theo Hồ Chí Minh, chỉ có cách mạng vô sản và chủ

nghĩa xã hội mới có thể giải phóng các dân tộc một cách triệt để. “Chúng ta tranh

được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không

làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”
(2). Muốn vậy, giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc chỉ tìm thấy được trong chủ

nghĩa xã hội và chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có được giá trị chân chính của độc lập

và tự do.
 
Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ phương diện đạo đức, hướng tới chủ

nghĩa nhân văn cao cả. Theo Người, sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội vừa ở mức

sống vật chất, vừa ở giá trị đạo đức của xã hội, ở phẩm chất đạo đức của những

người cộng sản ưu tú. Việc giảm sút niềm tin của quần chúng vào tương lai của chủ

nghĩa xã hội, không phải ở những sai lầm và thất bại tạm thời mà chủ yếu là ở sự sa

sút, thoái hóa của những người được mệnh danh là “những chiến sĩ tiên phong”

trước thuận lợi hay khó khăn của cách mạng.
 
Theo Hồ Chí Minh, phong trào cộng sản quốc tế trở thành lực lượng quyết định vận

mệnh loài người chẳng những là do chiến lược và sách lược thiên tài của cách

mạng vô sản, mà còn do những phẩm chất đạo đức cao quý làm cho chủ nghĩa

cộng sản trở thành sức mạnh vô địch. Đạo đức chính là nhân tố quan trọng làm nên

sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. “Có gì sung sướng và vẻ

vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp

xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người”(3). Đối với Hồ Chí Minh, đạo

đức cao cả nhất là đạo đức cách mạng, đạo đức giải phóng dân tộc, giải phóng loài



người. Chủ nghĩa xã hội vì vậy cũng là giai đoạn phát triển mới của đạo đức.
 
Chủ nghĩa xã hội là một xã hội mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, một xã hội

mà ở đó mọi người được tự do phát huy mọi năng lực của mình. Theo Hồ Chí Minh,

đạo đức cao cả, trong sáng của con người là ở chỗ toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp giải

phóng dân tộc, giải phóng con người, đó là đạo đức xã hội chủ nghĩa, là con người

xã hội chủ nghĩa, là bước phát triển cao của đạo đức.
 
Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ truyền thống lịch sử, văn hóa và con

người Việt Nam. Việt Nam là một nước nông nghiệp, lấy đất và nước làm nền tảng

nên đòi hỏi rất nhiều nhân lực. Địa hình Việt Nam rất đa dạng, phức tạp, lại nằm

trong vùng nhiệt gió mùa, người dân Việt Nam phải thường xuyên vật lộn, chống

chọi với thiên tai khắc nghiệt. Chế độ công điền và công cuộc trị thủy sớm gắn kết

con người Việt Nam lại với nhau. Hơn nữa, dân tộc Việt Nam thường xuyên phải

đứng lên để chống giặc ngoại xâm, đó là những nhân tố quan trọng hình thành nên

tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam - một nhân tố thuận lợi để xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 
Con người Việt Nam có tâm hồn trong sáng, giàu lòng vị tha, yêu thương đồng loại,

kết hợp được cái chung với cái riêng, gia đình với Tổ quốc, dân tộc và nhân loại…

chính những truyền thống tốt đẹp của văn hóa và con người Việt Nam đã tạo nên

bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Việt, là một trong những cơ sở dẫn dắt Hồ Chí

Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội. Như Người nói: “Lúc đầu,

chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải là chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo

Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”(4).
 
Bản chất của chủ nghĩa xã hội tự nó đã thể hiện những văn hóa tốt đẹp; chủ nghĩa

xã hội là giai đoạn phát triển cao hơn chủ nghĩa tư bản về mặt văn hóa và giải

phóng con người. Nói đến văn hóa là nói đến con người, theo Hồ Chí Minh, xây

dựng chủ nghĩa xã hội trước hết là xây dựng con người có văn hóa, có trình độ,

năng lực… và Người đã từng nhắc nhở: Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với

nhau có tình có nghĩa, nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống với nhau không có tình

có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được. Đối với Hồ Chí Minh: muốn



có chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa.
 
Hai là, khẳng định chân lý mới mẻ: “Chủ nghĩa cộng sản thâm nhập vào châu Á dễ

dàng hơn là ở châu Âu”.
 
Thực tiễn xã hội phương Đông, ngay từ rất sớm đã xuất hiện tư tưởng xã hội chủ nghĩa

sơ khai, những tư tưởng tiến bộ trong “thuyết đại đồng” và truyền bá sự bình đẳng về

tài sản của Nho giáo. Khổng Tử từng nói, thiên hạ sẽ thái bình khi thế giới đại đồng,

“Người ta không sợ thiếu chỉ sợ có không đều. Bình đẳng sẽ xóa bỏ nghèo nàn”(5),

việc thủ tiêu bất bình đẳng về hưởng thụ, hạnh phúc không phải cho một số mà cho

tất cả mọi người… đó chính là những chất liệu của văn hóa phương Đông là cơ sở để

xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 
Phương Đông cũng là cái nôi của các tôn giáo lớn như Nho giáo, Phật giáo, Lão

giáo mà nội dung cốt lõi của các học thuyết này là nhằm giải phóng con người, mưu

cầu hạnh phúc cho con người, hướng con người tới các giá trị chân, thiện, mỹ. Có

thể nói, nguồn gốc của tôn giáo tương đồng với mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.
 
Về tổ chức kinh tế, ở phương Đông đã từng tồn tại hàng nghìn năm chế độ công

điền, chế độ tỉnh điền, chế độ sở hữu ruộng công thể hiện tính cố kết cộng đồng

cao, là cơ sở để xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất là chủ yếu. Tất cả

những đặc trưng của xã hội phương Đông rất gần với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa

cộng sản, đó là tiền đề, điều kiện thuận lợi để “chủ nghĩa xã hội xâm nhập vào châu

Á dễ hơn ở châu Âu”, là cơ sở để xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản ở

xã hội phương Đông nói chung, xã hội Việt Nam nói riêng.
 
Chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển tất yếu của phương Đông, của châu Á bởi

các nước này đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đều trở thành đối tượng xâm lược

của thực dân, đế quốc. Chủ nghĩa thực dân tiến hành xâm lược áp bức, bóc lột các

nước thuộc địa (thực hiện công nghiệp hóa cưỡng bức), làm thay đổi cơ cấu xã hội,

cơ cấu giai cấp - giai cấp công nhân thuộc địa ra đời có điều kiện phát triển, tiếp

thu truyền thống, lý luận. Chủ nghĩa thực dân đã thực hiện sự thống trị tàn bạo đối

với các nước thuộc địa: độc quyền về kinh tế, chuyên chế về chính trị và nô dịch về

văn hóa. Chính sự tàn bạo vô nhân đạo của chủ nghĩa đế quốc, sự thống trị dã man



đã tước bỏ các quyền làm người của mỗi người. Chính sự tàn bạo đó đã giúp cho

người dân nhận thức được bản chất của chế độ tư bản, từ đó lựa chọn, hướng về

một xã hội tốt đẹp hơn mà nhân loại đang tiến đến.
 
Chính sự áp bức tàn bạo vô nhân đạo của chủ nghĩa tư bản đã làm bần cùng hóa

người lao động, thúc đẩy nhân dân đấu tranh, là tiền đề, điều kiện để chủ nghĩa xã

hội ra đời và phát triển. Đúng như Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Sự tàn bạo của chủ

nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo

hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”(6).
 
Ba là, sáng tạo trong cách tiếp cận về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở

Việt Nam.
 
Hồ Chí Minh không có một tác phẩm chuyên bàn về chủ nghĩa xã hội, cũng không

đưa ra một khái niệm chung về chủ nghĩa xã hội mang tính lý luận cao mà bằng

những quan niệm khác nhau về chủ nghĩa xã hội. Người diễn đạt chủ nghĩa xã hội

trên những mặt cụ thể, bằng những lời lẽ ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ.
 
Theo Người, chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội  bao gồm các mặt hoàn chỉnh,

con người được phát triển toàn diện, tự do. “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu

nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do,

bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên trái đất, việc làm cho mọi người và vì mọi

người, niềm vui, hoà bình, hạnh phúc, nói tóm lại là nền cộng hoà thế giới chân

chính, xoá bỏ những biên giới tư bản chủ nghĩa cho đến nay chỉ là những bức

tường dài ngăn cản những người lao động trên thế giới hiểu nhau và yêu thương

nhau”(7). Nói cách khác: “Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc,

ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động

được thì nghỉ, những phong tục, tập quán không tốt dần dần được xóa bỏ”(8).

Trong Di chúc, Người chỉ rõ: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng

một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp

phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”(9).
 
Hồ Chí Minh quan niệm chủ nghĩa xã hội thông qua những mặt cụ thể về chính trị,

sở hữu, phân phối của chủ nghĩa xã hội. Trong Bài nói tại Hội nghị cung cấp toàn



quân lần thứ nhất, Người chỉ rõ: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì

dân là chủ. Trong bộ máy cách mạng, từ người quét nhà, nấu ăn đến Chủ tịch một

nước đều là phân công làm đầy tớ cho dân”(10). Đồng thời Hồ Chí Minh khẳng

định: “trong chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa là chế độ do nhân dân

lao động làm chủ, thì mỗi người là một bộ phận của tập thể, giữ một vị trí nhất định

và đóng góp một phần công lao trong xã hội”(11).
 
Về chế độ sở hữu, trong bài Nói chuyện tại lớp hướng dẫn giáo viên cấp 2, cấp 3 và

Hội nghị Sư phạm, Người chỉ ra: “Chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa ngân hàng

.v.v…làm của chung. Ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì

không ăn, tất nhiên trừ những người già cả, đau yếu và trẻ con”(12), đó còn là chế

độ phân phối theo lao động đảm bảo sự công bằng và bình đẳng, “làm nhiều

hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm thì không hưởng. Những người già yếu

hoặc tàn tật sẽ được Nhà nước giúp đỡ chăm nom”(13). Đó là chế độ xóa bỏ bóc

lột, thực hiện nguyên tắc công bằng, bình đẳng trong lao động và hưởng thụ, trong

bài Nói chuyện với anh chị em học viên, cán bộ, công nhân viên trường Đại học

nhân dân Việt Nam, Người nói: “Muốn có chủ nghĩa xã hội thì phải cải tạo xã hội cũ

thành xã hội mới, một xã hội không có chế độ người bóc lột người, một xã hội bình

đẳng, nghĩa là ai cũng phải lao động”(14).
 
Quan niệm về chủ nghĩa xã hội còn được Hồ Chí Minh nhấn mạnh bằng việc xác

định các động lực, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Về động lực của chủ nghĩa xã

hội, theo Người, nhân tố quyết định thắng lợi của chủ nghĩa xã hội là ra sức phát

triển sản xuất, xây dựng con người mới, chú trọng phát triển khoa học và kỹ thuật.

“Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ

nghĩa,… có tư tưởng và tác phong xã hội chủ nghĩa”(15). “Cách mạng xã hội chủ

nghĩa gắn liền với sự phát triển khoa học và kỹ thuật, với sự phát triển văn hóa của

nhân dân”(16). “Muốn thực hiện được chủ nghĩa xã hội phải có kỹ nghệ, nông

nghiệp và tất cả mọi người đều được phát huy hết khả năng của mình”. “Cách

mạng xã hội chủ nghĩa gắn liền với sự phát triển khoa học và kỹ thuật, với sự phát

triển văn hoá của nhân dân”(17).
 



Chủ nghĩa xã hội là hướng tới mục tiêu cho con người và vì con người. Hồ Chí Minh

đặt câu hỏi “chủ nghĩa xã hội là gì?” và Người tự trả lời rất đơn giản, dễ hiểu: chủ

nghĩa xã hội “Là mọi người được ăn no, mặc ấm, sung sướng, tự do”; “Chủ nghĩa

xã hội là mọi người dân được áo ấm, cơm no, nhà ở tử tế, được học hành”(18);

“Mục đích của chủ nghĩa xã hội là không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân”
(19); “Chủ nghĩa xã hội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh”(20); “Chủ nghĩa xã hội

là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học,

ốm đau có thuốc, già không lao động thì được nghỉ, những phong tục tập quán

không tốt dần dần bị xoá bỏ… Tóm lại, xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng

tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”(21).
 
Như vậy, trong quan niệm của Hồ Chí Minh đã chỉ ra bản chất của chủ nghĩa xã hội.

Những quan niệm đó của Người về chủ nghĩa xã hội đạt tới sự giản dị, dễ hiểu

nhưng cũng chứa đựng bao suy tư, chiêm nghiệm trong cuộc đời để có thể chưng

cất được cái bản chất nhất, cốt lõi của chủ nghĩa xã hội mà bất cứ ai cũng có thể

hiểu, nhớ và làm theo. Xuyên suốt trong quan niệm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa

xã hội là “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, xây dựng một xã hội “dân

giàu, nước mạnh”, một xã hội phát triển hài hòa về các mặt, “xã hội ngày càng tiến,

vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt”(22), đó chính là hướng đến một

xã hội nhân đạo nhất, nhân văn nhất và văn hóa nhất.
 
Bốn là, không chỉ nhấn mạnh động lực mà còn chỉ ra các trở lực trong quá trình đi

lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 
Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh đã đề ra các

mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong

mỗi giai đoạn cách mạng khác nhau. Để đi tới mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã

hội, tất yếu phải phát huy hiệu quả các động lực xã hội. Theo quan điểm của chủ

nghĩa Mác - Lênin, động lực cơ bản của sự phát triển lịch sử là hoạt động thực tiễn

của con người phù hợp quy luật khách quan. Vì vậy, suy cho cùng, con người vừa

là mục tiêu, vừa là động lực của xã hội thông qua hoạt động cải biến tự nhiên, xã

hội và chính bản thân con người.
 



Vận dụng quan điểm đó, Hồ Chí Minh cho rằng cần phải phát hiện những động lực

và những điều kiện bảo đảm cho động lực đó thực sự trở thành sức mạnh thúc đẩy

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là những động lực bên trong, nguồn nội

lực của chủ nghĩa xã hội. Người khẳng định, động lực quan trọng và quyết định

nhất là con người và được thể hiện trên hai bình diện, công đồng và cá nhân. Người

nhận thấy nhân dân là nguồn động lực vĩ đại mà nòng cốt là công - nông - trí thức.

Người nói: Vấn đề con người là hết sức quan trọng. Nhà máy cũng cần có thêm, có

sớm, nhưng cần hơn là con người, là sự phấn khởi của quần chúng. Làm tất cả là

do con người. Vì lẽ đó, trong suốt cuộc đời mình, Hồ Chí Minh luôn phấn đấu cho

con người, vì con người.
 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội bên cạnh việc xác định rõ những động lực thúc đẩy sự

nghiệp đó đi đến thắng lợi cũng cần phải khắc phục những trở lực, lực cản kìm hãm

sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, đó là hai mặt của một quá trình biện chứng trong

tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
Khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ

ra “ba thứ giặc” cần phải tiêu diệt là: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, ba trở lực

này cần phải đánh đuổi để đưa cách mạng tiến lên. Khi miền Bắc bước vào xây

dựng chủ nghĩa xã hội, Người đã chỉ ra những căn bệnh (trở lực) có thể dẫn đến

những nguy cơ thái hóa, biến chất của một Đảng cầm quyền, đến an nguy của

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những lực cản đó là những kẻ thù phải đánh

đổ thì mới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, trong tác phẩm Đạo đức cách

mạng (1958), Hồ Chí Minh đã chỉ rõ những kẻ thù đó: “Để tiến lên chủ nghĩa xã hội,

cuộc đấu tranh phải lâu dài, gian khổ. Cần có người cách mạng là vì còn có kẻ địch

chống lại cách mạng. Kẻ địch gồm có ba loại. Chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc là

kẻ địch rất nguy hiểm. Thói quen và truyền thống lạc hậu cũng là kẻ địch to; nó

ngấm ngầm ngăn trở cách mạng tiến bộ. Chúng ta lại không thể trấn áp nó, mà

phải cải tạo nó một cách cẩn thận, rất chịu khó, rất lâu dài. Loại kẻ địch thứ ba là

chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta.

Nó chờ dịp - hoặc dịp thất bại, hoặc dịp thắng lợi - để ngóc đầu dậy. Nó là bạn

đồng minh của hai kẻ địch kia”(23).
 



Năm là, xác định loại hình quá độ gián tiếp cụ thể của Việt Nam.
 
Đề cập đến quá trình xây dựng chủ nghĩa cộng sản, C.Mác cho rằng, “Giữa xã hội

tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ

xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và

nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách

mạng của giai cấp vô sản”(24). Trên cơ sở phân tích đặc điểm của nhân loại giai

đoạn đế quốc chủ nghĩa, V.I.Lênin khẳng định: “Với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản

các nước tiên tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ Xôviết, và qua những giai

đoạn phát triển nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng sản, không phải qua giai đoạn

phát triển tư bản chủ nghĩa”(25). Điều này cho thấy, có hai hình thức quá độ lên

chủ nghĩa xã hội: trực tiếp và gián tiếp.
 
Với Hồ Chí Minh, chu trình vận động của lịch sử xã hội loài người được phác họa

như sau: “Từ cộng sản nguyên thủy đến chế độ nô lệ, đến chế độ phong kiến, đến

chế độ tư bản, đến chủ nghĩa xã hội (cộng sản) - nói chung thì loài người phát triển

theo quy luật nhất định như vậy. Nhưng tùy hoàn cảnh, mà các dân tộc phát triển

theo con đường khác nhau. Có nước thì đi thẳng đến chủ nghĩa xã hội (cộng sản)

như Liên Xô. Có nước thì phải kinh qua chế độ dân chủ mới, rồi tiến lên chủ nghĩa

xã hội (cộng sản) - như các nước Đông Âu, Trung Quốc, Việt Nam ta, v.v..”(26).

Như vậy, Hồ Chí Minh thừa nhận, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là quá độ

gián tiếp.
 
Từ nhận thức đó, Hồ Chí Minh đã chỉ ra những đặc điểm lớn mà quá trình xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cần phải quan tâm và “đặc điểm lớn nhất là từ một

nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai

đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”(27). Đặc điểm này thể hiện trong tất cả các lĩnh

vực của đời sống xã hội. Do đó, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một cuộc

đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ và lâu dài.
 
Người chỉ rõ: “Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc biến đổi khó khăn

nhất và sâu sắc nhất. Chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới xưa nay

chưa từng có trong lịch sử dân tộc ta. Chúng ta phải thay đổi triệt để những nếp



sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm. Chúng ta

phải thay đổi quan hệ sản xuất cũ, xóa bỏ giai cấp bóc lột, xây dựng quan hệ sản

xuất mới không có bóc lột áp bức. Muốn thế chúng ta phải dần dần biến nước ta từ

một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp”(28). Tuy nhiên, muốn

“tiến lên chủ nghĩa xã hội” thì không phải “cứ ngồi mà chờ” là sẽ có được chủ

nghĩa xã hội. Nếu nhân dân ta mọi người cố gắng, phấn khởi thi đua xây dựng, thì

thời kỳ quá độ có thể rút ngắn hơn.
 
Sáu là, đề ra đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện đất nước có chiến

tranh.
 
Một thực tế là công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, hai cuộc kháng chiến

chống hai cường quốc kéo dài đã thu hút phần lớn tâm trí của Chủ tịch Hồ Chí

Minh. Tuy vậy Người đã xác định mục tiêu cơ bản và con đường tiến lên chủ nghĩa

xã hội bằng việc tiến hành cuộc cách mạng chủ nghĩa xã hội - bước kế tiếp của

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân mà ngay từ Luận cương năm 1930 của Đảng

do Người khởi thảo đã nêu. Cống hiến sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh là lý

luận về cách mạng xã hội chủ nghĩa trong khi còn tiến hành chiến tranh nhân dân

(tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược) Giáo sư Shingo Shibata (Nhật Bản)

viết: "Một trong những cống hiến quan trọng của Cụ Hồ Chí Minh và của Đảng Lao

động Việt Nam là đã đề ra lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong khi vẫn tiến

hành cuộc chiến tranh nhân dân. Nói chung, người ta thường cho rằng chỉ có thể

xây dựng chủ nghĩa xã hội trong những điều kiện hoà bình. Ý kiến chung về chủ

nghĩa xã hội cho tới nay vẫn còn thịnh hành trong chủ nghĩa Mác là chỉ có thể xây

dựng chủ nghĩa xã hội sau khi chiến tranh đã chấm dứt. Họ phải thực hiện việc xây

dựng chủ nghĩa xã hội trong khi vẫn có chiến tranh. Theo tôi được biết, Đảng Lao

động Việt Nam là đảng đầu tiên trong các đảng mácxít trên thế giới áp dụng lý luận

này"(29). Không dừng lại ở đấy, trong quá trình lãnh đạo nhân dân thực hiện hai

nhiệm vụ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện hàng loạt những quan niệm

rất rõ ràng, cụ thể và sống động về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trước hết, Người xác định đó là con đường vô cùng gian khổ, khó khăn, lâu dài và

phải trải qua nhiều giai đoạn, thời kỳ vời những đặc điểm cụ thể, nhiệm vụ và mục

tiêu cụ thể chứ không thể dễ dàng, mau chóng mà có được.



 
Bảy là, có quan điểm khác về bước đi và cách làm trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

Việt Nam.
 
Để xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt là

phải tìm tòi phương thức, biện pháp với bước đi, cách làm phù hợp với điều kiện

lịch sử cụ thể của đất nước, đồng thời phù hợp với đặc điểm và xu thế của thời đại.

V.I.Lênin đã chỉ ra rằng: “Tất cả các dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã hội không

phải một cách hoàn toàn giống nhau; mỗi dân tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào

hình thức này hay hình thức khác của chế độ dân chủ, vào loại này hay loại khác

của chuyên chính vô sản, vào nhịp độ này hay nhịp độ khác của việc cải tạo xã hội

chủ nghĩa đối với các mặt khác nhau của chủ nghĩa xã hội”(30).

 
Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tinh thần đó, Hồ Chí Minh nhận định: “Trong tình hình

quốc tế hiện nay, những đặc điểm dân tộc và những điều kiện riêng biệt ở từng

nước ngày càng trở thành nhân tố quan trọng trong việc vạch ra chính sách của

mỗi đảng cộng sản và mỗi đảng công nhân”(31). Hồ Chí Minh đặt vấn đề, “chúng

ta phải dùng những phương pháp gì, hình thức gì, đi theo tốc độ nào để tiến dần lên

chủ nghĩa xã hội?,... phải dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác

- Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn

những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được

quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, định ra được những đường lối,

phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình

hình nước ta”(32). Người cũng lưu ý rằng, cần  phải quan tâm những đặc điểm

riêng về truyền thống lịch sử - văn hóa của dân tộc, địa lý, tài nguyên, đất đai, con

người Việt Nam với những đặc điểm và thể chất, tinh thần, v.v.. để làm căn cứ, định

ra phương châm, biện pháp phù hợp trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
 
Về phương châm, theo Người, cần phải quán triệt nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa

Mác - Lênin về xây dựng chế độ mới, có thể tham khảo, học tập kinh nghiệm của

các nước anh em, nhưng không sao chép, máy móc, giáo điều. Đồng thời xác định

bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội phải xuất phát từ điều kiện thực tế,

đặc điểm dân tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân.



 
Về biện pháp, cách thức tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Người

luôn nhắc nhở phải nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, chống giáo điều,

rập khuôn, phải suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo ra cách làm phù hợp với thực tiễn Việt

Nam. Trong từng bước đi và cách làm để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,

phải thực hiện kết hợp giữa hai nhiệm vụ chiến lược: Tiến hành cách mạng xã hội

chủ nghĩa ở miền Bắc và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi đế quốc

Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, khẩu hiệu “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”,

“vừa chống Mỹ cứu nước, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội”, có thể coi là một sáng

tạo của Việt Nam.
 
Trong điều kiện chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc

hậu, bị chiến tranh tàn phá, v.v.. Hồ Chí Minh chủ trương phải kết hợp cải tạo với

xây dựng trên tất cả các lĩnh vực, mà xây dựng là chủ chốt và lâu dài; xây dựng chủ

nghĩa xã hội là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân, vì vậy cách làm là đem tài của

dân, sức dân, của dân để làm lợi cho dân; đồng thời Người nhấn mạnh vai trò quyết

định của biện pháp tổ chức thực hiện. Chỉ tiêu một, biện pháp mười, quyết tâm hai

mươi,... có như thế kế hoạch mới hoàn thành tốt được.
 
Thấm nhuần lý luận Mác - Lênin về vai trò quần chúng nhân dân, Hồ Chí Minh cho

rằng, phải huy động hết tiềm năng, nguồn lực có trong dân để đem lại lợi ích cho

dân. Nói cách khác, phải biến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội thành sự

nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo. Vai trò lãnh đạo của Đảng là tập hợp lực

lượng, đề ra đường lối, chính sách để huy động triệt để các nguồn lực của dân, vì

lợi ích của quần chúng nhân dân. Đây cũng chính là nét sáng tạo trong phương

thức và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
 
Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ

nghĩa xã hội ở Việt Nam là tài sản vô giá, là lý luận và kim chỉ nam cho mọi hoạt

động và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Tư tưởng

đó đã bao quát những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất trên cơ sở vận dụng và phát triển

sáng tạo học thuyết Mác - Lênin. Đó là các quan điểm về tính tất yếu, bản chất,

mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội; về tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá



độ, về đặc điểm, nhiệm vụ, các hình thức, bước đi, biện pháp thực hiện trong thời

kỳ quá độ cũng như trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tư tưởng đó đã chỉ rõ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cao nhất, bất

biến của toàn Đảng, toàn dân ta./.
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